	ĐƠN VỊ ………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	……………………………
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:           /BC
	…………., ngày … tháng … năm 20…


BÁO CÁO
Công tác tuyên truyền pháp luật 6 tháng/năm ……
(Từ ngày…/…/20… đến ngày…/…/20…)

I. THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA QUẬN ỦY:

(về Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân;…)
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (PBGDPL) TRONG 6 THÁNG/NĂM 20…:
1. Công tác PBGDPL:

1.1. Phổ biến trực tiếp: 

	Nội dung
	Đối tượng
	Số cuộc
	Số người tham dự
	Tài liệu cấp phát
	Kinh phí

(Đồng)

	VD:

Triển khai, phổ biến Luật Thống kê theo Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 03/01/2017 của Ủy ban nhân dân quận 7
	Cán bộ, công chức quận, phường và doanh nghiệp trên địa bàn quận
	1
	116
	400
	2.700.800

	…
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	…
	…
	…
	…


1.2. Phổ biến thông qua hội thi: 

	Nội dung
	Đối tượng
	Số cuộc
	Số người tham dự
	Số người dự thi
	Kinh phí

(Đồng)

	VD:

Tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi – năm 2016” theo Kế hoạch 5232/KH-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân quận 7
	Hòa giải viên 10 phường
	01
	190
	190
	6.910.000

	…
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	…
	…
	…
	…


1.3. Phổ biến thông qua “Ngày Pháp luật”: 

	Nội dung
	Đối tượng
	Số cuộc
	Số người tham dự
	Tài liệu cấp phát
	Kinh phí

(Đồng)

	VD:

Tổ chức “Ngày pháp luật tháng 9 năm 2016” phổ biến một số quy định về Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản có liên quan theo Kế hoạch số 5980/KH-UBND ngày 05/9/2016 của Ủy ban nhân dân quận 7
	Cán bộ, công chức quận, phường
	01
	165
	
	3.500.000

	…
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	…
	…
	…
	…


1.4. Phổ biến thông qua hình thức khác: 

- In ấn và cấp phát tài liệu tuyên truyền:

	Nội dung
	Tờ gấp 

(tờ)
	Băng rôn (cái)
	Pan nô (cái)
	Áp phích  (cái)
	Xe loa
	Khác 
	Kinh phí

(Đồng)

	VD:

Biên soạn và phát hành tờ gấp tuyên truyền một số quy định về Luật Người khuyết tật và các văn bản có liên quan theo Kế hoạch số 3776/KH-UBND ngày 08/6/2016 của Ủy ban nhân dân quận
	10.000
	
	
	
	
	
	8.810.000

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	…
	
	…
	…
	…


- Phát thanh, đăng tin tuyên truyền:
	Nội dung
	Phát thanh
	Bản tin
	Tờ tin
	Khác
	Kinh phí

(Đồng)

	…
	Số bài
	Số buổi phát thanh
	Số phút phát thanh
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	…
	…
	
	…


- Phối hợp tuyên truyền với các đơn vị khác/ lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan/...

	1.5. Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nội dung 
	Hình thức XHH
	Kinh phí XHH

(Đồng)

	VD:

Phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn quận năm 2016 theo Kế hoạch số 3103/KH-UBND ngày 12/5/2016 của Ủy ban nhân dân quận 7
	Vận động hỗ trợ địa điểm tổ chức
	300.000

	…
	
	

	Tổng cộng
	
	…


2. Báo cáo viên pháp luật cấp quận, Tuyên truyên viên phường:

	
	Số lượng
	Số buổi đi báo cáo
	Số người tham dự

	Báo cáo viên pháp luật
	
	
	

	Tuyên truyền viên pháp luật
	
	
	


3. Xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật: 
	
	Số lượng tủ sách
	số sách hiện có
	Tăng mới
	Mượn đọc

	Tủ sách của đơn vị
	
	
	
	

	Tủ sách của cơ sở trực thuộc
	
	
	
	


4. Công tác Hòa giải cơ sở:

4.1. Tổ chức hoạt động của tổ hòa giải cơ sở:

- Số tổ hòa giải được đơn vị công nhận:

- Số hòa giải viên được công nhận:

4.3. Chế độ hội họp:

Trong quý …. đã tổ chức …. buổi họp giao ban, nội dung:

4.4 Kết quả hoạt động hòa giải cơ sở:

	* Hòa giải tại phường:

	
	Đang giải quyết
	Hòa giải thành
	Hòa giải không thành
	Ghi chú

	Mâu thuẫn giữa các bên
	
	
	
	

	Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình
	
	
	
	

	Vụ việc khác thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


	* Hòa giải tại tổ hòa giải:

	
	Đang giải quyết
	Hòa giải thành
	Hòa giải không thành
	Ghi chú

	Mâu thuẫn giữa các bên
	
	
	
	

	Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình
	
	
	
	

	Vụ việc khác thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


5. Công tác trợ giúp pháp lý:

Số vụ trợ giúp:  …vụ, trong đó:

	Lĩnh vực trợ giúp

Đối tượng trợ giúp
	Dân sự
	Hôn nhân& gia đình
	Hành chính
	Đất đai
	Lao động
	Khác

	Người nghèo
	
	
	
	
	
	

	Người dân tộc thiểu số
	
	
	
	
	
	

	Người có công cách mạng
	
	
	
	
	
	

	Người khuyết tật
	
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	
	


6. Công tác xây dựng địa phương tiếp cận pháp luật:

…
7. Công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước:
…
8. Công tác khác:

…

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
	
	Kinh phí công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	Kinh phí công tác hòa giải ở cơ sở
	Kinh phí công tác trợ giúp pháp lý

	kinh phí thường xuyên của đơn vị
	
	
	

	kinh phí xã hội hóa
	
	
	


IV. NHẬN XÉ, ĐÁNH GIÁ:
1. Mặt được:

2. Hạn chế:
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
	Nơi nhận: 

- TT HĐPH (Phòng Tư pháp quận);

- Lưu: VT.                                         


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



1

